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TÓM TẮT
  

Đặt vấn đề: Xuất huyết là triệu chứng thường gặp trong LXM cấp, có liên quan đến nhiều chỉ số xét nghiệm huyết học. 
Mục tiêu: Nghiên cứu sự liên quan giữa biểu hiện xuất huyết và một số chỉ số xét nghiệm cầm đông máu trong LXM cấp. 
Đối tượng và phương pháp: 113 bệnh nhân LXM cấp điều trị tại Viện HH-TM TW từ tháng 1/2013-12/2014. Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 
Kết quả: (1) SLTC và tình trạng xuất huyết có mối liên quan chặt chẽ với nhau, SLTC trung bình ở nhóm xuất huyết (32,7 G/l) thấp hơn nhóm không xuất huyết (59,2 G/l) có ý nghĩa thống kê với p< 0,001; SLTC càng giảm thì tỷ lệ xuất huyết càng tăng; Giảm SLTC là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới xuất huyết ở bệnh nhân LXM cấp khi SLTC ≤ 50 G/l; (2) DIC làm cho bệnh cảnh xuất huyết ở bệnh nhân LXM cấp trầm trọng hơn; DIC gặp nhiều nhất ở LXM cấp thể M3, DIC còn gặp ở các thể khác như M4, L2 nhưng với tỷ lệ thấp. 
Kết luận: SLTC và tình trạng DIC có liên quan đến mức độ của biểu hiện xuất huyết trong LXM cấp. 
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SUMMARY

STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN BLEEDING SYMPTOM AND HEMATOLOGICAL LABORATORY INDICATORS IN ACUTE LEUKEMIA

Background: Bleeding is a common symptom in acute leukemia and related to many laboratory indicators. 
Purpose: To study the relationship between severity of bleeding symptom and laboratory coagulation indicators in acute leukemia. 
Patients and methods: Descriptive study was carried out on 113 acute leukemia patients treated in NIHBT from 1/2013-12/2014. 
Results: (1) Platelet count and bleeding symptom are related, with average platelet count in bleeding group is significant lower than in non-bleeding group (32,7 G/l and 59,2 G/l; respectively with p< 0,001); lower platelet count leads to more severe bleeding, especially when platelet count is less than 50 G/l; (2) DIC leads to more severe bleeding symptom in acute leukemia; DIC is observed mostly in APL (AML M3) but sometimes can be seen in other subtypes such as AML M4 or L2 in this study. 
Conclusion: Platelet count and DIC was related to the severity of bleeding symptom in acute leukemia.
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